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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số: 1164/TTr-SYT ngày 19/11/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
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DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC BÃI BỎ CỦA LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1956/QĐ-UBND ngày 26 tháng11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Trang



		Lĩnh vực Giám định Y khoa



		A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH



		1

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		2

		Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		3

		Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		4

		Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

		



		5

		Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		6

		Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		7

		Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

		



		8

		Giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số: 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

		



		B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ



		1

		Biên bản Giám định khả năng lao động (dành cho đối tượng đang nghỉ chờ).

		Bị bãi bỏ bởi Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế



		2

		Biên bản Giám định khả năng lao động (dành cho đối tượng đang làm việc).

		



		3

		Biên bản Giám định thương tật (Giám định tai nạn lao động).

		



		4

		Biên bản Giám định thương tật (Giám định lại tai nạn lao động).

		





NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC TTHC BAN HÀNH MỚI CỦA LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN


Thủ tục 1: Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07h đến 11h30 phút. Chiều từ 13h30 đến 17h.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. 


 Hội đồng tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày, Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng cần giám định đến khám giám định tại Phòng Giám định Y khoa. (Khi đến khám, người cần khám giám định mang theo các giấy tờ gốc để đối chiếu gồm: Biên bản tai nạn lao động, giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế, giấy ra viện theo quy định của Bộ Y tế).

Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu).


+ Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu).


Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm bản sao biên bản tai nạn giao thông.


+ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu điều trị cho người lao động) cấp theo quy định của Bộ Y tế (bản sao). 


+ Giấy ra viện theo quy định của Bộ Y tế (bản sao). 


Trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật do tai nạn lao động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. 


 + Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa - Sở Y Tế .

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.


+ Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định thương tật.

- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/2012/TT-BTC và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC).

- Tên mẫu đơn, tờ khai:


+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu Phụ lục 01 Thông tư số: 07/2010/TT-BYT).


+ Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo Mẫu số 06 Thông tư liên tịch: 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


+ Thông tư liên tịch số: 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kì tai nạn lao động.


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000





		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường qui: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)

		STT

		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đư​ợc phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định lượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC  01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT

 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________

		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/mất sức lao động                  □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                            □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

Mẫu số 06: Biên bản điều tra tai nạn lao động (Theo mẫu Thông tư liên tịch số: 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005)


		ĐOÀN ĐIỀU TRA TNLĐ


….11 ….

Số: …………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


……., ngày…..  tháng …… năm …….





BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG


……l2....... (chết người hoặc nặng).............


1. Cơ sở xảy ra tai nạn lao động: 


- Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:


………………………………………………………………………………


- Số điện thoại, Fax, E-mail:


- Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:


- Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):


- Loại hình cơ sở: ............................ l3 ...................................


- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên:……………………………….


2. Địa ph​ương: .................................................................................


3. Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người):


………………………………………………………………………………


4. Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):


…………………………………………………………………………


5. Sơ lược lý lịch những người bị nạn:


- Họ tên:.......................................................................;


Giới tính: Nam/nữ; 


Năm sinh: .......................................


- Nghề nghiệp: ...................... 14 ...............................................................


-Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: ..........................(năm)


Tuổi nghề: ........ (năm); Mức l​ương:............. (đồng); Bậc thợ (nếu có):........


- Loại lao động:


Có hợp đồng lao động: ................ l5........................../Không có hợp đồng.


- Nơi làm việc: ....................................................................................


- Quê quán hoặc nơi th​ường trú:    


- Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con):


- Huấn luyện ATVSLĐ: (có hay không)


- Tên, địa chỉ của cơ sở, địa ph​ương quản lý người bị nạn:


Số điện thoại, Fat, E-mail:


- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên: 


6. Thông tin về tai nạn:


- Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày...... tháng..... năm........... ,........giờ....... phút


- Ca/giờ bắt đầu làm việc/Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra:


- Nơi xảy ra tai nạn lao động: ........................................................


7. Tình trạng th​ương tích:   


- Chết hoặc bị th​ương (ghi vị trí vết th​ương theo danh mục tại Phụ lục)


8. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:   


9. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:


…………………………………………………………………………


10. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:


11. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động t​ương tự hoặc tái diễn: 


- Nội dung công việc: ……………………………………………………


- Thời gian hoàn thành: ............................................................................


12. Kết luận những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:      


l3. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:


- Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số:. . . . . . . đồng, trong đó:


+ Chi phí y tế. ............................................................. đồng; 


+ Trả l​ương trong thời gian điều trị: ........................... đồng;


+ Bồi thường hoặc trợ cấp:.......................................... đồng; 


- Thiệt hại tài sản: ..................................................... đồng.    


NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

TRUỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TNLĐ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu


             (nếu có)) 






       (nếu có))  


11 Ghi Trung ​ương hoặc theo danh mục đơn vi hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


12 Ghi theo bảng danh mục yếu tố gây chấn th​ương, thống nhất ghi cấp 2.


13 Ghi theo bảng danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành.


l4 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2.

l5 Ghi rõ: Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng.


Thủ tục 2: Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07h đến 11h30 phút. Chiều từ 13h30 phút đến 17h.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu).


+ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành, bao gồm: 


· Kết quả đo kiểm tra nồng độ các yếu tố độc hại trong môi trường lao động người ký phiếu này phải là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm Y tế Dự phòng các ngành (Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải v.v...) Viện KHKT- BHLĐ Tổng liên đoàn Lao động VN, Viện Vệ sinh dịch tễ - Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng. Phiếu đo kiểm tra môi trường phải trùng với năm phát hiện bệnh nghề nghiệp. Kết quả đo kiểm tra môi trường chỉ có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày đo.


· Bệnh án nghiên cứu bệnh nghề nghiệp hoặc tóm tắt hồ sơ và bệnh án gửi ra Hội đồng GĐYK.


· Phim chụp Xquang (kèm biên bản đọc phim đối với bệnh bụi phổi Silic, bụi phổi Amiăng), các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng, các giấy tờ ra viện sau khi điều trị, điều dưỡng bệnh nghề nghiệp.


· Chứng minh thư và y bạ (bản sao). 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.  


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y Tế.


+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh.


- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước).

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu Phụ lục số 01 quy định tại Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000





		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________


		STT

		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đ​ược phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 





		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 





		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 





		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/ muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

Thủ tục 3: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07h đến 11h30 phút. Chiều từ 13h30 phút đến 17h.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. 


(Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa ).


- Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa kết luận trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm).


- Cách thực thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu (theo mẫu).


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu).


+ Tóm tắt hồ sơ của người lao động (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/2012/TT-BTC và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC).


- Tên mẫu đơn, tờ khai:


+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


+ Tóm tắt hồ sơ của người lao động (theo mẫu Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


+ Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam):


+ Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


· Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 


· Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-Quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________


		STT

		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đ​ược phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 





		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh 

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 





		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu


PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................

Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................

Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.


		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





 Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.


PHỤ LỤC SỐ 3: TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

___________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……





 


TÓM TẮT HỒ SƠ

của người lao động

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ............................................................. Giới tính:   □ nam       □ nữ


Năm sinh:    ngày ... tháng ... năm ............ Số Sổ BHXH: ..............................


Số CMND ........................, cấp ngày .......... tháng .......... năm .......... tại ……


Địa chỉ hiện tại: ................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................... Chức vụ: ...............................


Bậc nghề: .................................... Mức lương: .................................................


Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Thời gian tham gia BHXH : số năm  ….............số tháng …............................

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những Bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)


		Năm

		Tên Bệnh, tật

		Đã được điều trị tại

		Thời gian điều trị



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

		ĐẠI DIỆN


CÔNG ĐOÀN

(nếu có)

		ĐẠI DIỆN Y TẾ

(nếu có)

		THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG



		(Ký tên, đóng dấu)

		(Ký, ghi rõ chức danh)

		(Ký tên, đóng dấu)





Thủ tục 4: Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

- Trình tự thực hiện:


 Bước 1: Cá nhân, thân nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, vào giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 


Nếu hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. 


(Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa). 

Bước 4: Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa khám giám định và họp kết luận, trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm).


 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu).


+ Giấy giới thiệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. 


+ Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 


- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ).


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế); 


+ Giấy giới thiệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-Quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________
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		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú
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		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 





		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................


Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................


Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





 Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.


PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

Thủ tục 5: Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


 - Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30 phút. Chiều từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. 


Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa


Khi đến giám định người lao động phải xuất trình bản gốc: Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao); Biên bản Giám định Y khoa các lần Giám định trước.


Bước 4: Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa kết luận, trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm). 


- Cách thực thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu).


+ Giấy giới thiệu của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu).


+ Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao).

+ Biên bản Giám định y khoa các lần giám định trước.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc phải tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. 


+ Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.


+ Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC).


- Tên mẫu đơn, tờ khai:


+ Giấy giới thiệu của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số: 07/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).

+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số: 07/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây (Khoản 1, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội): 


· Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;


· Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.+ Theo Luật Bảo hiểm xã hội.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Tài Chính, Bộ Y tế ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-Quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________


		STT

		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đ​ược phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................


Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................


Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.


		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





 Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.


 Thủ tục 6: Giám định Bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, 


Địa chỉ: Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30 phút. Chiều từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.  


Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa.


Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc các giấy tờ: Giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). 


Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có:


+ Giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao); 


+ Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao); 


+ Chứng minh thư và y bạ (xuất trình khi đến khám tại Hội đồng - theo quy định tại Thông tư số: 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH).


Bước 4: Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa kết luận trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm).


- Cách thực thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ: 


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu);


+ Giấy giới thiệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu);


+ Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp theo quy định, bao gồm:


· Kết quả đo kiểm tra nồng độ các yếu tố độc hại trong môi trường lao động người ký phiếu này phải là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm Y tế Dự phòng các ngành (Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải V V...) Viện KHKT- BHLĐ Tổng liên đoàn Lao động VN, Viện Vệ sinh dịch tễ - Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng. Phiếu đo kiểm tra môi trường phải trùng với năm phát hiện bệnh nghề nghiệp. Kết quả đo kiểm tra môi trường chỉ có giá trị trong 01 năm.


· Bệnh án nghiên cứu bệnh nghề nghiệp hoặc tóm tắt hồ sơ và bệnh án gửi ra Hội đồng GĐYK.


· Phim chụp Xquang (kèm biên bản đọc phim đối với bệnh bụi phổi Silic, bụi phổi Amiăng), các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng, các giấy tờ ra viện sau khi điều trị, điều dưỡng bệnh nghề nghiệp.


+ Các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao);


+ Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao).


- Thời hạn giải quyết:


+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc phải tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. 


+ Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC).


- Tên mẫu đơn, tờ khai:


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT).


 + Giấy giới thiệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 07/2010/ TT-BYT);

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây (Khoản 1, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội):


· Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;


Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.Theo 

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.

BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-Quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________


		STT

		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá

		Ghi chú



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đ​ược phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/Thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................


Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................


Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.


		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





 Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.


Thủ tục 7: Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30 phút. Chiều từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ. 


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.  


 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. 


Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa.


Bước 4: Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa kết luận, trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm). 


- Cách thức thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 


- Thành phần hồ sơ: 


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu).


+ Giấy giới thiệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu).


+ Bản gốc biên bản Giám định y khoa các lần giám định trước (đối với các trường hợp đã khám giám định).


- Thời hạn giải quyết:


Trong thời hạn 30 ngày làm việc phải tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết qủa giám định. Sau ngày họp Hội đồng 07 ngày, kết quả giám định được gửi tới nơi giới thiệu đối tượng đến giám định theo đường bưu điện (thư đảm bảo).


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa.


+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 


- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước).


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Giấy đề nghị Giám định (theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 07/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (theo mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số: 07/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước.


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________
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		Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

		Mức tối đa của khung giá
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		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chư​a đ​ược phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt)

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/ pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẦU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................


Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................


Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.


		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





 Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.


PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

Thủ tục 8: Giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số: 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)


 - Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30 phút. Chiều từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ.


Bước 2: Cán bộ Phòng Giám định tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận.


Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.


Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.  


 Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Giám định tổ chức khám và họp Hội đồng để có kết quả giám định. (Phòng Giám định Y khoa tổ chức khám và giám định theo phiên, vì vậy trước khi khám 07 ngày Phòng Giám định gửi giấy mời đối tượng đến khám tại Phòng Giám định Y khoa).


Bước 4: Sau khi Hội đồng Giám định Y khoa kết luận, trong thời gian 07 ngày biên bản giám định được trả về nơi giới thiệu bằng đường công văn (thư bảo đảm).


- Cách thực thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giám định Y khoa (tầng 3 nhà A) Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục số 02); 


+ Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 01); 


+ Biên bản Giám định Y khoa lần đầu; Các giấy tờ điều trị hợp lệ.

Hội đồng GĐYK căn cứ Biên bản Giám định y khoa lần đầu, các giấy tờ điều trị hợp lệ để khám giám định đối với các đối tượng này.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giám định Y khoa - Sở Y tế.


+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản Giám định khả năng lao động.


- Phí, lệ phí: Theo bảng phí đính kèm (quy định tại Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa và Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước).


- Tên mẫu đơn, tờ khai:


+ Giấy đề nghị (theo mẫu  ban hành kèm theo Thông tư: 07/2010/TT-BYT); 


+ Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư: 07/2010/TT-BYT); 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


+ Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam):


+ Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 


2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.


+ Thông tư số: 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


+ Thông tư số: 93/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.


+ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước


BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC


 ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)


______________________________


		STT

		Nội dụng

		Mức thu

(đồng/trường hợp)



		1

		Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.368.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.513.000



		2

		Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

		 



		2.1

		Ghi điện não đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		155.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		238.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		253.000



		2.2

		Siêu âm 2D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		150.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		173.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		188.000



		2.3

		Siêu âm 3D, 4D

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		250.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		288.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		313.000



		2.4

		Ghi điện tâm đồ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.5

		Chụp phim X-quang

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		165.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		188.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		203.000



		2.6

		Chụp CT Scanner

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.102.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.147.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.177.000



		2.7

		Chụp cộng hưởng từ (MRI)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		1.702.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		1.747.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		1.777.000



		2.8

		Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		2.772.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		2.838.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		2.882.000



		2.9

		Đo thông khí phổi

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.10

		Đo điện cơ

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường

		185.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		208.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		314.000



		2.11

		Các xét nghiệm thường quy: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số.

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		135.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		158.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		173.000



		2.12

		Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...

		 



		

		Trường hợp khám giám định thông thường (lần đầu)

		153.000



		

		Trường hợp khám giám định phúc quyết

		176.000



		

		Trường hợp khám giám định đặc biệt

		282.000





Ghi chú: 

- Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu theo mức thu của Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở giám định y khoa.


- Để phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, tật, cơ sở giám định y khoa có thể chỉ định người được khám giám định thực hiện khám tại cơ sở y tế khác. Trường hợp chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên thì cơ sở giám định chi trả chi phí; trường hợp chỉ định khám ngoài các nội dung trong Biểu nêu trên thì người được giám định y khoa phải chi trả chi phí khám cho cơ sở thực hiện việc khám.


Trường hợp cơ sở giám định y khoa chỉ định khám các nội dung trong Biểu nêu trên tại các cơ sở y tế khác thì cơ sở giám định y khoa có trách nhiệm chi trả các chi phí khám giám định y khoa cho các cơ sở y tế thực hiện khám giám định y khoa.


- Trường hợp Giám định viên hoặc Hội đồng có chỉ định làm các xét nghiệm (ngoài các nội dung khám trong Biểu nêu trên) để phục vụ việc chẩn đoán bệnh, tật làm cơ sở cho việc khám giám định được chính xác, thì đối tượng thực hiện việc nộp phí theo quy định hiện hành của các cơ sở y tế làm xét nghiệm.


MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ  DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA


(Ban hành kèm theo Thông t​ư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC


ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)


_____________________________
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		 PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE



		1

		KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

		 

		Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.



		 

		Bệnh viện hạng II

		15,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng III

		10,000

		 



		 

		Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện ch​ưa đư​ợc phân hạng, các phòng khám đa khu vực

		7,000

		 



		 

		Khám, cấp giấy chứng thư​ơng, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-Quang)

		100,000

		 



		PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:



		 

		CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

		 

		 



		I

		SIÊU ÂM

		 

		 



		1

		Siêu âm

		35,000

		 



		2

		Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

		370,000

		 



		II

		CHIẾU, CHỤP X-QUANG

		 

		 



		1

		Chụp X-Quang Các chi

		 

		 



		 

		Các ngón tay hoặc ngón chân 

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (một t​ư thế)

		36,000

		 



		 

		Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc x​ương đòn hoặc xương bả vai (hai tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (một tư​ thế)

		36,000

		 



		

		Bàn chân hoặc cổ chân hoặc x​ương gót (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xư​ơng đùi hoặc khớp háng (một tư​ thế)

		42,000

		 



		 

		Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc x​ương đùi hoặc khớp háng (hai t​ư thế)

		42,000

		 



		 

		Khung chậu

		42,000

		 



		2

		 Chụp X-Quang vùng đầu

		 

		 



		 

		Xư​ơng sọ (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		X​ương chũm, mỏm châm 

		36,000

		 



		 

		Xư​ơng đá (một tư​ thế)

		36,000

		 



		 

		Khớp thái d​ương-hàm 

		36,000

		 



		 

		Chụp ổ răng

		36,000

		 



		3

		Chụp X-Quang Cột sống

		 

		 



		 

		Các đốt sống cổ

		36,000

		 



		 

		Các đốt sống ngực 

		42,000

		 



		 

		Cột sống thắt lư​ng-cùng 

		42,000

		 



		 

		Cột sống cùng-cụt 

		42,000

		 



		 

		Chụp 2 đoạn liên tục 

		42,000

		 



		 

		Đánh giá tuổi xư​ơng: cổ tay, đầu gối

		36,000

		 



		4

		Chụp X-Quang vùng ngực

		 

		 



		 

		Tim phổi thẳng 

		42,000

		 



		 

		Tim phổi nghiêng 

		42,000

		 



		 

		X​ương ức hoặc xư​ơng s​ườn 

		42,000

		 



		5

		Chụp X-Quang Hệ Tiết niệu, đ​ường tiêu hoá và đường mật

		 

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		395,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

		385,000

		 



		 

		Chụp Bụng không chuẩn bị

		42,000

		 



		 

		Chụp Thực quản có uống thuốc cản quang 

		87,000

		 



		 

		Chụp Dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		102,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		142,000

		 



		6

		Một số kỹ thuật chụp X-Quang khác

		 

		 



		 

		Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

		265,000

		 



		 

		Chụp tủy sống  có tiêm thuốc

		295,000

		 



		 

		Chụp vòm mũi họng 

		42,000

		 



		 

		Chụp ống tai trong 

		42,000

		 



		 

		Chụp họng hoặc thanh quản

		42,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (ch​ưa bao gồm thuốc cản quang)

		500,000

		 



		 

		Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

		870,000

		 



		

		Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA)

		5,100,000

		Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp



		 

		Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

		5,100,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 1 phim

		58,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 2 phim

		83,000

		 



		 

		Chụp X-Quang số hóa 3 phim

		108,000

		 



		 

		Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

		305,000

		 



		 

		Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

		465,000

		 



		 

		Chụp niệu quản - bể thận ng​ược dòng (UPR)

		420,000

		 



		 

		Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 

		155,000

		 



		 

		Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

		195,000

		 



		 

		Chụp tủy sống có thuốc cản quang

		415,000

		 



		

		Chụp PET/CT

		21,320,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

		21,820,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

		2,130,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		 

		Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

		3,400,000

		Bao gồm cả thuốc cản quang



		PHẦN C: CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI



		 

		Sinh thiết da 

		80,000

		 



		 

		Sinh thiết hạch, u

		130,000

		 



		 

		Thủ thuật sinh thiết tủy x​ương (chư​a tính kim sinh thiết)

		110,000

		 



		 

		Sinh thiết màng phổi 

		335,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đ​ường trực tràng

		445,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng 

		575,000

		 



		 

		Nội soi ổ bụng có sinh thiết

		675,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

		148,000

		 



		 

		Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết.

		220,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

		185,000

		 



		 

		Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 

		265,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

		120,000

		 



		 

		Nội soi trực tràng có sinh thiết

		195,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang không sinh thiết

		330,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang có sinh thiết 

		410,000

		 



		 

		Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…

		680,000

		Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần



		 

		Nội soi phế quản ống mềm gây tê

		575,000

		 



		 

		Sinh thiết thận d​ưới h​ướng dẫn của siêu âm

		465,000

		Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần



		 

		Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản 

		730,000

		Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần



		 

		Sinh thiết dư​ới h​ướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn th​ương khác)

		785,000

		 



		 

		Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

		1,030,000

		Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng



		PHẦN D: CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA



		 

		SẢN PHỤ KHOA

		 

		 



		 

		Soi cổ tử cung 

		50,000

		 



		 

		MẮT

		 

		 



		 

		Đo nhãn áp 

		16,000

		 



		 

		Đo Javal 

		15,000

		 



		 

		Đo thị tr​ường, ám điểm

		14,000

		 



		 

		Thử kính loạn thị

		11,000

		 



		 

		Soi đáy mắt 

		22,000

		 



		 

		Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 

		18,000

		Chư​a tính thuốc tiêm



		PHẦN E: XÉT NGHIỆM 



		I

		 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

		 

		 



		 

		Huyết đồ (bằng phư​ơng pháp thủ công)

		57,000

		 



		 

		Định l​ượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

		26,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

		32,000

		 



		 

		Hồng cầu l​ưới (bằng ph​ương pháp thủ công)

		23,000

		 



		 

		Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

		15,000

		 



		 

		Máu lắng (bằng ph​ương pháp thủ công)

		20,000

		 



		 

		Xét nghiệm sức bền hồng cầu

		33,000

		 



		 

		Xét nghiệm số l​ượng tiểu cầu (thủ công)

		30,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng ph​ương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

		34,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

		20,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

		18,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động

		33,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

		58,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết t​ương

		35,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng ph​ương pháp ống nghiệm, phiến đá

		27,000

		 



		 

		Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

		320,000

		 



		 

		Tìm tế bào Hargraves 

		56,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Duke)

		11,000

		 



		 

		Co cục máu đông

		13,000

		 



		 

		Thời gian Howell 

		27,000

		 



		 

		Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

		377,000

		Bao gồm cả pin và cup, kaolin 



		 

		Định l​ượng yếu tố I (fibrinogen)

		49,000

		 



		 

		Định lư​ợng Fibrinogen bằng ph​ương pháp trực tiếp

		90,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công

		48,000

		 



		 

		Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

		55,000

		 



		 

		Xét nghiệm tế bào học tủy x​ương 

		128,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương



		 

		Xét nghiệm tế bào hạch 

		42,000

		Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch



		 

		Nhuộm Peroxydase (MPO)

		67,000

		 



		 

		Nhuộm sudan den

		67,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu

		80,000

		 



		 

		Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

		89,000

		 



		 

		Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS)

		80,000

		 



		 

		Xác định BACTURATE trong máu

		190,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)

		38,000

		 



		 

		Định l​ượng Ca++ máu

		19,000

		 



		 

		Định l​ượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,… (mỗi chất)

		26,000

		 



		 

		Đinh l​ượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

		42,000

		 



		 

		Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

		25,000

		 



		 

		Định l​ượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol 

		29,000

		 



		 

		Xác định các yếu tố vi l​ượng (đồng, kẽm...) 

		24,000

		 



		

		Xác định các yếu tố vi l​ượng Fe (sắt )

		24,000

		 



		 

		Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

		32,000

		 



		 

		Định l​ượng bổ thể trong huyết thanh 

		30,000

		 



		 

		Phản ứng cố định bổ thể 

		30,000

		 



		 

		Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất th​ường hoặc các chất khác

		30,000

		 



		 

		Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

		92,000

		Cho tất cả các thông số



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định l​ượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

		260,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		

		Định l​ượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định l​ượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định l​ượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 

		280,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định l​ượng hoạt tính yếu tố IX 

		217,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định l​ượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWillebrand (hoạt tính) 

		435,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Định lư​ợng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

		990,000

		 



		 

		Đo độ ngư​ng tập tiểu cầu với  ADP/Collgen 

		95,000

		Giá cho mỗi chất kích tập



		 

		Đo độ ng​ưng tập tiểu cầu với  Ristocetin/ Epinephrin/ArachidonicAcide/thrombin 

		193,000

		Giá cho mỗi yếu tố



		 

		Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

		625,000

		Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các ph​ương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); 

		70,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		105,000

		 



		 

		Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phư​ơng pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

		98,000

		 



		 

		 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phư​ơng pháp gelcard/scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp d​ương tính)

		400,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng ph​ương pháp gelcard/Scangel

		87,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

		60,000

		 



		II

		MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

		 

		 



		 

		Pro-calcitonin        

		300,000

		 



		 

		Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)        

		380,000

		 



		 

		BNP (B - Type Natriuretic Peptide)   

		540,000

		 



		 

		SCC

		190,000

		 



		 

		PRO-GRT

		325,000

		 



		 

		Tacrolimus

		673,000

		 



		 

		PLGF

		680,000

		 



		 

		SFLT1

		680,000

		 



		 

		Đ​ường máu mao mạch

		22,000

		 



		 

		Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

		69,000

		 



		 

		Thời gian máu chảy (ph​ương pháp Ivy)

		42,000

		 



		 

		Xét nghiệm mô bệnh học tủy x​ương 

		300,000

		Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy



		III

		XÉT NGHIỆM HOÁ SINH

		 

		 



		 

		Testosteron

		87,000

		 



		 

		HbA1C

		94,000

		 



		 

		Điện di miễn dịch huyết thanh

		875,000

		 



		 

		Điện di protein huyết thanh

		295,000

		 



		 

		Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

		180,000

		 



		 

		Điện di huyết sắc tố (định l​ượng)

		320,000

		 



		IV

		XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

		 

		 



		 

		Định lư​ợng Bacbiturate

		30,000

		 



		 

		Catecholamin niệu (HPLC)

		390,000

		 



		 

		Calci niệu

		23,000

		 



		 

		Phospho niệu

		19,000

		 



		 

		Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu

		43,000

		 



		 

		Định lư​ợng Protein niệu hoặc đư​ờng niệu

		13,000

		 



		 

		Tế bào cặn n​ước tiểu hoặc cặn Adis 

		59,000

		 



		 

		Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

		20,000

		 



		 

		Amylase niệu

		38,000

		 



		 

		Các chất Xentonic/sắc tố mật/muối mật/ urobilinogen 

		6,000

		 



		 

		Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng ph​ương pháp hóa học-miễn dịch  

		26,000

		 



		 

		Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

		84,000

		 



		 

		Định l​ượng Oestrogen toàn phần 

		30,000

		 



		 

		Định l​ượng Hydrocorticosteroid

		36,000

		 



		 

		Porphyrin: Định tính

		45,000

		 



		 

		Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác 

		3,000

		 



		 

		Xác định tỷ trọng trong n​ước tiểu/pH

		4,500

		 



		V

		XÉT NGHIỆM PHÂN

		 

		 



		 

		Tìm Bilirubin

		6,000

		 



		 

		Xác định Canxi, Phospho 

		6,000

		 



		 

		Xác định các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 

		9,000

		 



		 

		Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu  trong phân

		32,000

		 



		 

		Urobilin, Urobilinogen: Định tính 

		6,000

		 



		VI

		VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

		 

		 



		 

		Định l​ượng HBsAg

		420,000

		 



		 

		Anti-HBs định l​ượng

		98,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán CMV

		670,000

		 



		 

		Do tải l​ượng CMV (ROCHE)

		1,760,000

		 



		 

		PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

		750,000

		 



		 

		RPR định tính

		32,000

		 



		 

		RPR định l​ượng

		73,000

		 



		 

		TPHA định tính

		45,000

		 



		 

		TPHA định lư​ợng

		150,000

		 



		VII

		XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

		 

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…)

		57,000

		 



		 

		Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số l​ượng tế bào

		85,000

		 



		 

		Công thức nhiễm sắc thể

		480,000

		 



		VIII

		XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

		 

		 



		 

		Protein dịch

		13,000

		 



		 

		Glucose dịch

		17,000

		 



		 

		Clo dịch

		21,000

		 



		 

		Phản ứng Pandy 

		8,000

		 



		 

		Rivalta

		8,000

		 



		IX

		XÉT NGHIỆM GIẢI PHẦU BỆNH LÝ

		 

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

		205,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

		245,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Mucicarmin

		260,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

		185,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

		255,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

		275,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phư​ơng pháp nhuộm Giemsa

		175,000

		 



		 

		Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phư​ơng pháp nhuộm Papanicolaou

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

		290,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

		970,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh .

		340,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

		230,000

		 



		 

		Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

		105,000

		 



		 

		Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

		170,000

		 



		X

		XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 

		 

		 



		 

		Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

		240,000

		 



		 

		Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

		130,000

		 



		 

		Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 05 loại ma tuý

		450,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính PBG trong n​ước tiểu

		48,000

		 



		 

		Xét nghiệm định l​ượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

		1,130,000

		 



		 

		Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

		975,000

		 



		 

		Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

		94,000

		 



		 

		Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

		62,000

		 



		 

		Định l​ượng cấp NH3 trong máu

		170,000

		 



		PHẦN F: THĂM DÒ CHỨC NĂNG



		1

		Điện tâm đồ

		35,000

		 



		2

		Điện não đồ 

		60,000

		 



		3

		L​ưu huyết não

		31,000

		 



		4

		Đo chức năng hô hấp

		106,000

		 



		5

		Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 

		30,000

		 



		6

		Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

		30,000

		 



		7

		Test thanh thải Creatinine

		55,000

		 



		8

		Test thanh thải Ure 

		55,000

		 



		9

		Test dung nạp Glucagon 

		35,000

		 



		10

		Thăm dò các dung tích phổi

		185,000

		 



		11

		Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

		345,000

		 





PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY GIỚI THIỆU


Của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


________________________________


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

Số: ………/GGT

		

……………, ngày……tháng…… năm ……



		

		





GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa .........................


Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động .................................


Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ................................ giới tính: □ nam □ nữ


Sinh ngày      tháng     năm ……...Số Sổ BHXH: ..................................


Số CMND …….............cấp ngày tháng    năm ……... tại …….................


Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................


Nghề nghiệp: ................................... Chức vụ: ........................................


Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................


Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................


để Giám định mức suy giảm khả năng lao động :


* Giám định :  □  lần đầu      □  tái phát         □  tổng hợp         □  khiếu nại


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động/ Bệnh nghề nghiệp                      □


2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động               □


3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng                          □


Trân trọng cảm ơn!


		Các giấy tờ kèm theo, gồm có


□  Đơn đề nghị khám Giám định khả năng lao động 


□  Đơn khiếu nại 


□  Biên bản điều tra tai nạn lao động 


□  Giấy chứng nhận thương tích 


□  Giấy ra viện 


□  Hồ sơ người bị Bệnh nghề nghiệp 


□  Tóm tắt hồ sơ của người lao động 


□  Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động 


□  Biên bản GĐYK các lần khám trước 

		LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2010/TT-BYT


 ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


_____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Tên tôi là  ...........................................................   giới tính:   □ nam       □ nữ


Sinh ngày …....tháng ….năm …........... Số Sổ BHXH.....................................


Số CMND ……….........cấp ngày … tháng …năm …... tại ..........................


Địa chỉ hiện tại: ...............................................................................................


Nghề nghiệp: ............................Chức vụ: ........................................................


Là cán bộ/nhân viên của ...................................................................................


Tình trạng Bệnh tật, thương tật: .......................................................................


Đề nghị được Giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


* Giám định :    □ lần đầu         □  tái phát              □  tổng hợp         


* Loại hình Giám định:


1. Giám định do tai nạn lao động                          □


2. Giám định do Bệnh nghề nghiệp                       □


3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí                  □


4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng    □


Mục đích Giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.


		Người sử dụng lao độnghoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

		Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... 


- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,.................... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.



